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                                                          Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề.
Họ và tên:.........................................................Lớp.......................SBD.....................     

I. Trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Số gồm: “Bảy trăm nghìn, hai chục nghìn, chín trăm, ba chục, hai đơn vị” được viết là:
A. 7 903		         B. 72 932	         	C. 729 032               D. 720 932 
Câu 2. (0,5 điểm) Số 2 854 277 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:  
A. 2 800 000                    B. 2 900 000             C. 2 854 000                D. 2 000 000 
Câu 3. (0,5 điểm): Mật khẩu cửa nhà Rô – bốt là số chẵn bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Số đó là:
   A. 1 000                        B. 1 234                     C. 1 023                       D. 1 024
Câu 4. (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức  m – 96: 4  với m = 241 là 
A. 207			B. 127			C. 217		D. 207
Câu 5. (0,5 điểm)  Cho số: 4 183 464 , Nam xoá đi hai chữ số để được số có 5 chữ  số lớn nhất có thể thì số đó là:…. 
	A. 83 464
	B. 48 3 64
	C. 43 464
	D. 48 344


Câu 6.  (0,5 điểm) Số nào dưới đây có chữ số 7 thuộc lớp nghìn và chữ số 5 thuộc lớp đơn vị?
	A. 4 257 204
	B. 84 207 503 
	    C.3 405 729
	D. 137 633 500


Câu 7. Số liền trước của số 100 000 là số:
A. 100 001		   B. 999 999	  	C. 99 999		  D. 100 009
Câu 8. Tên đúng của góc trong hình vẽ bên là:                                                      A
  A.  Góc đỉnh A, cạnh AB, AC		
B. Góc đỉnh B, cạnh BA, BC		
C. Góc đỉnh C, cạnh CA, CB



                                                                                                      B                                      C
                                                              II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
 63 758 – 5 364                37 429 + 49 235                    8 107 x 9               43 652 : 7
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 2. 4. (1,0 điểm) Điền vào chỗ chấm 
5 tấn 2 tạ         = ………….. tạ                  4 tạ 2 kg         = ………….. kg
 Bài 3. (2 điểm) Trang trại có 125 con cừu, một số con bò và một số con ngựa. Số bò nhiều hơn số cừu 20 con. Số ngựa gấp 2 lần số bò. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con cừu, bò và ngựa?         ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4. Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ
Bài 2: Mỗi phép điền đúng được 0,5 đ
	2 tấn 35 kg =  2035 kg
	6 tạ 35 yến = 95 yến


Bài 3: 
                                                          Bài giải 
                              Số con bò là:                                                    0,25đ
                       125 + 20 = 145 (con)                                               0,25 đ
                                         Số con ngựa là:                                                0,25đ
                                145 x 2 = 290 (con)                                        0,25đ
            Trang trại có tất cả số con cừu, bò và ngựa là:                   0,25đ
                     125 + 145 + 290 = 560 (con)                                   0,5đ
                                         Đáp số: 560 con                                          0,25đ	
	( HS làm cách giải khác vẫn cho đủ điểm )
Bài 4. 
· Chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9 998                        0,25đ
· Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là 13            0,25đ
· Hiệu của hai số đó là: 9 998 – 13 = 9 985              0,5đ
                                                              


								        Người ra đề



							            Hoàng Thị Quyết
